
TT SBD SCC HỌ VÀ TÊN NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 2121157530 01BSCN/D21 Nguyễn Nam Phong 03/11/1988 D21EDT 2.00 3.33 2.67  K Đà Nẵng

2 2127121054 02BSCN/D21 Nguyễn Chí Linh 20/11/1993 D21TPM 1.00 3.00 2.00  TB Quảng Nam

3 161326600 03BSCN/D21 Ông Thị Dạ Yên 15/12/1992 D21KDN 2.33 4.00 3.17  K Đà Nẵng

4 2127521775 04BSCN/D21 Nguyễn Minh Dương 03/11/1994 D21YDHB 2.65 1.65 2.15  TB DakLak

1 1810224643 01BSCN/D22 Nguyễn Phương Thảo 05/11/1994 D22PSU-QNH 2.65    2.33    2.49  TB Đà Nẵng

2 171575481 02BSCN/D22 Huỳnh Tấn Danh 26/08/1993 D22QNH 3.33    2.33    2.83  K Quảng Nam

3 2226241595 03BSCN/D22 Đinh Ngọc Trà Giang 16/06/1995 D22QNHB 2.00    2.00    2.00  TB Đà Nẵng

4 1910117110 05BSCN/D22 Nguyễn Thị Thanh Vân 20/03/1994 D22TPMB 2.33    4.00    3.17  K Đà Nẵng

5 1811616592 06BSCN/D22 Phạm Trung Hiếu 18/01/1991 D22XDD 3.33    3.65    3.49  G Quảng Nam

6 2226511061 07BSCN/D22 Nguyễn Thị Hàn Quyên 14/10/1995 D22YDD 1.65    3.65    2.65  K Phú Yên

7 2226521517 08BSCN/D22 Đinh Thiên Tuyết Kha 15/08/1995 D22YDHB 1.65    3.00    2.33  TB Quảng Nam

8 2227521518 09BSCN/D22 Trần Đăng Khanh 10/12/1995 D22YDHB 2.33 2.00 2.17  TB Bình Định

9 2226521531 010BSCN/D22Lê Thị Nga 14/10/1988 D22YDHB 2.00    2.65    2.33  TB DakLak

1 2127521883 01BSCN/T21 Nguyễn Ngọc Minh 01/12/1990 T21YDHB 2.65 2.65 2.65  K Đà Nẵng
Miễn 

hp1

1 171216324 01BSCN/K22 Lê Thái Quý 14/10/1993 K20XDD 3.65 2.65 3.15  K Quảng Bình
Miễn 

1,2,3

1 2126231635 01BS/K21DH Trần Phước Uyên Giang 01/01/1994 K21QTC 2.65 2.65 2.65  K Quảng Nam
Miễn 

1,2,3

1 171685305 01BS/K22DH Mai Thị Loan Trinh 31/10/1993 K22NAD 1.65 3.00 2.33  TB Đà Nẵng
Miễn 

1,2,3
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